
Lmax Bmax D Ký hiệu Số máy

Công 

suất 

(CV)

Năm 

đóng/

năm mua

Nơi

 mua

Nơi 

đóng

Lý do

 khác

I

1

2

…

II

1

2

…

III

1

2

…

IV

1

2

…

Ghi chú Ghi rõ nguồn gốc tàu: Đóng mới tại cơ sở nào? Năm đóng; địa chỉ; Mua ở đâu? Năm nào?, địa chỉ

Phụ lục I

DANH SÁCH TÀU CÁ CHƯA ĐĂNG KIỂM, ĐĂNG KÝ XÃ….

(Kèm theo công văn số         /UBND - KT ngày      /11/2023 của …....................)

Tàu từ 24 m trở lên

Tàu từ 15 m đến dưới 24 m

Vật liệu 

vỏ tàu
Địa chỉHọ tên chủ tàuTT

Nghề 

khai 

thác

Ghi chú

Kích thước cơ bản (m) Máy chính Nguồn gốc(*)

Tàu từ 06 m đến dưới 12 m

Tàu từ 12 m đến dưới 15 m

Số 

căn cước/

CMND

Người lập UBND XÃ….........


